
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MINH LONG 
 Địa chỉ: Kiêu kỵ – Gia lâm – Hà nội   

Điện thoại: 04.22135799. Mobil: 098 234 1225 – 0978 983 732
 

Hà nội, ngày  ….. tháng 10 năm 2023 
 
 
 
 
 

BÁO GIÁ 
 
Kính gửi:  Quý công ty 
 

Công ty CP ĐT XD TM Minh Long trân trọng gửi tới Quý công ty báo giá các sản phẩm sau:   
 

STT Chủng loại Quy cách 
Mầu sắc 

kích thước 

 
Định mức 

 

Đơn giá 
(đồng/m2) 

I Gạch lát sân vườn     

1 Gạch Bát giác 

 

Đỏ, ghi 17.5 Cặp/m2 72.000 

Xanh, vàng 17.5 Cặp/m2 
75.900 

 

2 
 

Gạch Zíc zắc 

 

Đỏ, ghi 39.5 viên/m2 72.000 

Xanh, vàng 39.5 viên/m2 
75.900 

 

3 
Gạch hình chữ nhật 
100x200x60 

 

Đỏ, vàng, ghi 50 viên/m2 72.000 

4 Gạch số 8 thảm cỏ 

 

Ghi 
 

12Viên/m2 
 

11.500 

5 
Gạch Lục giác + zíc 
zắcmen bóng 

 

Đỏ + vàng M2 115.900 

6 
Gạch lát Terrazo 
30x30x3 

 

Đỏ, ghi 11 viên/m2 70.500 

Xanh, vàng 11 viên/m2 
73.900 

 

7 
Gạch lát Terrazo 
40x40x3  

 

Đỏ, ghi 6.25 viên/m2 70.500 

Xanh, vàng 6.25 viên/m2 
73.900 

 

8 

Gạch côzíc 
40x40x4,5

 

Ghi xám 6.25 viên/m2 
 

125.900 
 



9 

 
Gạch côzíc lục giác, 
chữ nhật 

 

Ghi xám  125.900 

II Bó Vỉa hè    Đồng/viên 

1 

 
 
Bó vỉa bê tông 

 

18x26x100 
Mác 200 
Mác 250 

 
62.000 
85.000 

2 Bó vỉa bê tông  

 

23x26x100 

 
Mác 200 
Mác 250 

 
 

 
68.000 
88.000 

 
 

3 Bó vỉa bê tông  

 

18x22x100 

 
Mác 200 
Mác 250 

 

 
62.000 
72.000 

 
 

4 Bó vỉa bê tông  

 

18x30x100 
Mác 200 
Mác 250 

 

75.900 
95.000 

5 Bó vỉa phân cách 

 

18x53x100 

 
Mác 200 
Mác 250 

 

145.000 
185.000 

6 Đan rãnh  30x50x6 viên 18.900 
7 Ghế đá hai mầu   Chiếc 550.000 
8 Đá ốp lát các loại Theo thiết kế    
9 Phào chỉ BT thạch cao Theo thiết kế    
10 Cấu kiện bê tông đúc sẵn (Cống tròn, cống hộp, Rãnh U, Bó vỉa bê tông, …..Theo thiết kế) 

 

Ghi chú:  

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT. 
- Hàng giao tại chân công trình trong phạm vi bán kính 30km từ trung tâm TP Hà nội. Ngoài 
phạm vi trên cước phí vận chuyển có thể thay đổi theo địa điểm giao hàng của từng công trình. 
- Báo giá có giá trị tại thời điểm ra thông báo và có thể thay đổi khi có thông báo tiếp theo. 
- * ĐT: Linh 0978 983 732 hoặc 098 234 1225  Email:tonminhlong@gmail.com 

  
Xin trân trọng cảm ơn!  
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 CÔNG TY CP ĐT XD TM 
MINH LONG 

 


